
 

Không ghi vào 
khu vực này 

Mã số hồ sơ1: ………..…….. Mẫu số 16​
Ký hiệu: C2-06b/NS​

Số chứng từ....​
Năm ngân sách... 

 

Mã QR 
code 

(nếu có) 

BỘ NGOẠI GIAO​
GIẤY RÚT DỰ TOÁN KIÊM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC​

(Dùng trong trường hợp chi từ tài khoản tạm giữ ngoại tệ) 
Thực chi □                 Tạm ứng □ 

Tên đơn vị rút dự toán: ……………………………… Mã chương: ​  
Địa chỉ: ​  
Tài khoản: ……………………………………………….. tại Ban Giao dịch Kho bạc Nhà 
nước. 
Tên chương trình mục tiêu, dự án: …….. Mã chương trình mục tiêu, dự án: …………….. 
Nội dung thanh toán chung: ​  

Nội 
dung2 

Mã nội 
dung 

kinh tế 

Mã 
ngành 
kinh 

tế 

Mã nguồn 
ngân sách 
nhà nước 

Loại 
ngoại 

tệ 

Tỷ 
giá 

Số tiền 

Nguyên 
tệ 

Quy ra 
VND 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

Tổng cộng:  

Đồng thời ghi thu ngân sách nhà nước chi tiết như sau: 



Số tài khoản thu ngân sách nhà nước3: ………………… 
Cơ quan thu ngân sách: ………………………………….. 
Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo/mã định danh hồ 
sơ hoặc khoản phải nộp (ID)4: …………………………… 
Mã địa bàn hành chính5: ………………………………… 
Mã chương: …………. Mã số thuế: ……………. Kỳ nộp 
phí, lệ phí: ……………………  

Nội 
dung 

Mã 
nội 

dung 
kinh 

tế 

Loại 
ngoại 

tệ 
Tỷ giá 

Số tiền 

Nguyên 
tệ 

Quy 
ra 

VND 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

Tổng cộng:     

 

PHẦN KHO BẠC​
NHÀ NƯỚC GHI 

Nợ tài khoản: ……………. 
Có tài khoản: ……………... 
Nợ tài khoản: ……………. 
Có tài khoản: ……………. 
Nợ tài khoản: ……………. 
Có tài khoản: ……………. 
Mã địa bàn hành chính: .... 
Mã cơ quan thu ngân sách: 
……………… 

Tổng số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ: ​  
Tổng số tiền VND ghi bằng chữ: ​  
 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC​
Ngày.... tháng.... năm.... 

BỘ NGOẠI GIAO​
Ngày.... tháng.... năm …. 

Kế toán​
(Ký tên) 

Kiểm soát​
(Ký tên) 

Lãnh đạo Kho bạc Nhà 
nước nơi giao dịch​
(Ký tên, đóng dấu) 

Kế toán trưởng​
(Ký, ghi họ tên) 

Thủ trưởng đơn 
vị​

(Ký, ghi họ tên, 
đóng dấu) 

__________________________ 
Ghi chú: 
1 Thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư 
số 03/2025/TT-VPCP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 
2 Đối với khoản chi có yêu cầu bảo mật: ghi "Khoản chi có yêu cầu bảo mật" kèm theo 
nội dung thanh toán. 
3 Trường hợp nộp ngân sách nhà nước: ghi 7111; nộp ngân sách nhà nước theo kiến nghị 
của Kiểm toán Nhà nước: ghi 7114; nộp thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng theo pháp luật 
về thuế giá trị gia tăng: ghi 8993. Trường hợp nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ 



quan thu ngân sách (nếu có): ghi số tài khoản của cơ quan thu ngân sách tại Kho bạc Nhà 
nước giao dịch (theo thông báo, hướng dẫn của cơ quan thu ngân sách). 
4 Bao gồm cả trường hợp nộp phí, lệ phí theo mã giao dịch điện tử (nộp trước khi phát 
sinh mã định danh khoản phải nộp - ID). 
5 Ghi mã và tên địa bàn hành chính nơi phát sinh khoản thu theo hướng dẫn của cơ quan 
Thuế trong trường hợp nộp khoản thu do cơ quan thuế quản lý thu chưa có mã định danh 
khoản phải nộp (ID). 
Trường hợp là chứng từ điện tử thì thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch 
điện tử và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 
 


